
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH NINH THUẬN Độc lập   -  Tự do  -  Hạnh phúc 
  

Số:         /UBND-VXNV 
 

V/v danh mục các cơ quan, 

đơn vị trên địa bàn tỉnh 

 phục vụ việc gửi, nhận văn 

bản và việc phối hợp, triển 

khai thực hiện nhiệm vụ 

đúng, đủ thành phần.  

Ninh Thuận, ngày        tháng 3 năm 2022 

 

 
Kính gửi:  

- Khối cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ 

chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; 

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; 

- Các tổ chức xã hội, các tổ chức xã hội - nghề 

nghiệp cấp tỉnh; 

- Các doanh nghiệp Nhà nước; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Nhằm bảo đảm tính thống nhất, tạo sự thuận lợi trong việc gửi, nhận văn 

bản của các cơ quan, đơn vị, địa phương và việc phối hợp, triển khai thực hiện 

nhiệm vụ đúng, đủ thành phần;  

Theo đề xuất của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và của Sở Nội vụ tại Tờ 

trình số 562/TTr-SNV ngày 27/02/2022;  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Thống nhất danh mục các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh 

(theo Phụ lục gửi kèm) để phục vụ công tác gửi, nhận văn bản và việc phối hợp, 

triển khai thực hiện nhiệm vụ đúng, đủ thành phần, bảo đảm đồng bộ, chuẩn xác, 

đúng quy định. 

2. Yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh; các tổ chức xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp cấp tỉnh; các 

doanh nghiệp Nhà nước; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thống nhất thực 

hiện việc gửi, nhận văn bản và việc phối hợp, triển khai thực hiện nhiệm vụ đúng, 

đủ thành phần cơ quan, đơn vị theo danh mục nêu trên. 
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3. Đề nghị Khối cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - 

xã hội tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh thống nhất phối hợp 

thực hiện việc gửi, nhận văn bản và việc phối hợp, triển khai thực hiện nhiệm vụ 

đúng, đủ thành phần cơ quan, đơn vị theo danh mục nêu trên để đảm bảo đồng 

bộ, hiệu quả. 

4. Giao Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm cập nhật, hiệu chỉnh 

phần mềm Văn phòng điện tử (TD Office) theo danh mục các cơ quan, đơn vị, địa 

phương trên địa bàn tỉnh nêu trên để các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện 

việc gửi, nhận văn bản điện tử và việc phối hợp, triển khai thực hiện nhiệm vụ 

đúng, đủ thành phần, bảo đảm thuận tiện, hiệu quả, đồng bộ. Thời gian hoàn 

thành trước ngày 15/3/2022./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c); 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;  

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- VPUB: LĐ, các phòng, ban, đơn vị; 

- Lưu: VT, VXNV.  ĐNĐ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Nam 



3 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH NINH THUẬN   Độc lập   -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 
 

PHỤ LỤC  

DANH MỤC CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

(Kèm theo Công văn số         /UBND-VXNV ngày     tháng 3 năm 2022   

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

 

 

STT Cơ quan, đơn vị 

   A. Tỉnh ủy 

   B. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh 

   C. Hội đồng nhân dân tỉnh 

   D. Ủy ban nhân dân tỉnh 

   E. Khối cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 

tỉnh (gồm tất cả các đơn vị thuộc Mục I + II + III Phần E) 

I Cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy 

1 Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

2 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

3 Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 

4 Ban Dân vận Tỉnh ủy 

5 Ban Nội chính Tỉnh ủy 

6 Văn phòng Tỉnh ủy 

II Các đơn vị sự nghiệp, tổ chức đảng thuộc Tỉnh ủy 

1 Trường Chính trị tỉnh 

2 Báo Ninh Thuận 

3 Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh 

  III. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh 

1 Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 
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STT Cơ quan, đơn vị 

2 Cơ quan Hội Nông dân tỉnh 

3 Cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 

4 Cơ quan Hội Cựu Chiến binh tỉnh 

5 Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh 

6 Cơ quan Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh 

  G. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh (gồm tất cả các đơn vị thuộc Mục I + II Phần G) 

I Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh 

1 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

2 Sở Nội vụ 

3 Sở Tư pháp 

4 Sở Xây dựng 

5 Sở Khoa học và Công nghệ 

6 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 

7 Sở Công Thương 

8 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

9 Sở Tài nguyên và Môi trường 

10 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

11 Sở Y tế 

12 Sở Tài chính 

13 Sở Giao thông vận tải 

14 Sở Giáo dục và Đào tạo 

15 Sở Kế hoạch và Đầu tư 

16 Sở Thông tin và Truyền thông 

17 Ban Dân tộc 
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STT Cơ quan, đơn vị 

18 Thanh tra tỉnh 

II Các tổ chức hành chính cấp tỉnh 

1 BQL các Khu công nghiệp tỉnh 

2 Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 

  H. Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh 

1 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

2 Trường Cao Đẳng nghề Ninh Thuận 

3 BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp 

4 BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông 

5 BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 

6 BQL Vườn Quốc gia Núi chúa 

7 BQL Vườn Quốc gia Phước Bình 

8 Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước 

  K. Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh  (gồm tất cả các đơn vị 

thuộc Mục I + II + III Phần K) 

I Các đơn vị lực lượng vũ trang cấp tỉnh 

1 Công an tỉnh 

2 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

3 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng  

4 Lữ Đoàn Đặc công nước 5 

5 Trung Đoàn Không quân 937 

II Các cơ quan tư pháp cấp tỉnh 

1 Viện kiểm sát nhân dân 

2 Tòa án nhân dân 
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STT Cơ quan, đơn vị 

3 Cục Thi hành án dân sự 

III Các đơn vị ngành dọc cấp tỉnh 

1 Cục Thống kê 

2 Kho bạc Nhà nước 

3 Ngân hàng Nhà nước 

4 Ngân hàng Chính sách xã hội 

5 Bảo hiểm xã hội 

6 Cục Thuế 

7 Cục Hải quan 

8 Cục Quản lý thị trường 

   L. Các tổ chức xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp cấp tỉnh 

1 Hội Chữ Thập đỏ 

2 Hội Đông Y 

3 Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật 

4 Hội Nhà báo 

5 Ban Đại diện Hội người cao tuổi 

6 Hội Luật gia 

7 Hội Làm vườn 

8 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 

9 Hội Nạn nhân chất độc da cam/DIOXIN 

10 Liên minh hợp tác xã tỉnh 

11 Hội khuyến học 

12 Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày 

  M. Các doanh nghiệp Nhà nước (gồm các đơn vị thuộc Mục I + II Phần M) 
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STT Cơ quan, đơn vị 

  I Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước 

1 Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận 

2 Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết 

3 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ninh Sơn 

4 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tân Tiến 

II DN Nhà nước chiếm trên 50% vốn Điều lệ 

1 Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận 

2 Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Ninh Thuận 

  N. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

1 Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 

2 Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải 

3 Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn 

4 Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước 

5 Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc 

6 Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam 

7 Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái 
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